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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 23/06/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 AGF 0 0 16 37.200 16 37.200
2 BMS 10.000 93.000.000 0 0 10.000 93.000.000
3 BSR 100.000 1.750.000.000 0 0 100.000 1.750.000.000
4 BT6 0 0 7 23.000 7 23.000
5 DCT 0 0 2 1.600 2 1.600
6 DDM 0 0 4 6.800 4 6.800
7 DIC 0 0 3 5.100 3 5.100
8 FTM 0 0 20 24.000 20 24.000
9 GTT 0 0 6 3.600 6 3.600

10 HLA 0 0 6 3.600 6 3.600
11 IFS 0 0 8 172.800 8 172.800
12 MCH 3.000 218.400.000 0 0 3.000 218.400.000
13 NAB 1.730.000 20.068.000.000 0 0 1.730.000 20.068.000.000
14 NTB 0 0 1 600 1 600
15 PPI 0 0 3 2.400 3 2.400
16 PVX 500.000 1.700.000.000 0 0 500.000 1.700.000.000
17 QTP 500.000 8.863.730.000 0 0 500.000 8.863.730.000
18 TTP 0 0 7 210.000 7 210.000
19 UDC 0 0 150 630.000 150 630.000
20 VGG 0 0 6.800 210.590.000 6.800 210.590.000
21 VLC 0 0 240 3.956.000 240 3.956.000

Tổng 2.843.000 32.693.130.000 7.273 215.666.700 2.850.273 32.908.796.700


